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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản 

nhà nước năm 2025 

 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 KHÁNH HÒA 
 

 Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 đã 

được sửa đối, bố sung một số điều theo Luật số 64/2020/0H14, Luật số 

07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 

43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/03/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tô chức, đơn vị, tải sản 

kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; 

Căn cứ Quyết định 1281/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Kế hoạch 3886/KH-SYT ngày 09/09/2025 của Sở Y tế Khánh Hòa 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Y tế; 

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-TTCC115 ngày 10/09/2025 của Trung tâm Cấp 

cứu 115 Khánh Hòa về việc thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-TTCC115 ngày 29/01/2026 của Trung tâm 

Cấp cứu 115 Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 

của Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa; 



Theo đề nghị Trưởng phòng Hành chính tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 

2025 của Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa (có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Hình thức công khai: Thông báo qua hệ thống thông tin nội bộ và 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan. 

Điều 3. Toàn thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Như điều 3; 

- Trang thông tin điện tử của TTCC115; 
- Lưu VT,HCTH./. 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Trần Anh Thi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đang sử dụng 

đúng mục đích

Đang sử dụng 

không đúng 

mục đích

Bỏ trống/ 

không sử dụng

Hỏng, không 

sử dụng được

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 1 123.000  18.450  1  

1.1 Đất

1.2 Nhà

1.3 Vật kiến trúc, công trình xây dựng khác 1 123.000  18.450  1  

1 Nhà để xe 1 123.000  18.450  1  

2 Xe ô tô 4 3.098.606  1.277.900  4  

2.1 Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh

2.2 Xe ô tô phục vụ công tác chung

2.3 Xe ô tô chuyên dùng 4 3.098.606  1.277.900  4  

1 HYUNDAI 79A001.60 1 680.000  271.796  1  

2 HYUNDAI 79M.00150 1 848.606  141.123  1  

3 MITSUBISHI 79A - 002.65 1 890.000  593.185  1  

4 MITSUBISHI 79A - 02.08 1 680.000  271.796  1  

2.4 Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước

3 Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô)

4 Máy móc, thiết bị 66 3.713.662  719.081  66  

4.1 Máy móc, thiết bị phục vụ chức danh 11 172.761  21.996  11  

1 Máy vi tính xách tay Dell Inspiron 1 16.320  13.056  1  

2 Máy vi tính xách tay Dell Inspiron 3493 core I5 1 13.000  1  

3 Máy vi tính xách tay Dell Vostro 1 14.900  8.940  1  

4.2 Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung 15 426.105  25.125  15  

1 Bộ máy vi tính Intel Coro i3 1 10.450  1  

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 KHÁNH HÒA

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng

Stt Danh mục tài sản
Số 

lượng

Diện 

tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Hiện trạng sử dụng

Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số: 100 /QĐ-TTCC115 ngày  02  tháng  4 năm 2026 của Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa)

NĂM 2025



2 Bộ máy vi tính Intel Coro i3 1 10.450  1  

3 Máy photo copy  SHARP 1 48.391  1  

4 Máy vi tính để bàn 1 11.850  1  

5 Máy vi tính để bàn 1 11.850  1  

6 Máy vi tính để bàn 1 11.850  1  

7 Máy vi tính để bàn 1 11.850  1  

8 Máy vi tính để bàn 1 11.850  1  

9 Camera 1 43.700  1  

10 Hệ thống âm thanh (Mic+ Ampli+ loa) 1 19.580  1  

11 Hệ thống Camera 1 10.255  1  

12 Hệ thống tổng đài 1 97.000  1  

13 Két sắt 1 25.800  1  

14 Máy điều hòa 2 cục 2,0 HP 1 15.000  1  

15 Máy điều hòa 2 cục 2,0 HP 1 15.000  1  

16 Máy điều hòa 2 cục 2,0 HP 1 15.000  1  

17 Máy điều hòa 2 cục 2,0 HP 1 15.000  1  

18 Máy điều hòa Mitsubishi Electric 1.5HP 1 10.250  7.688  1  

19 Máy điều hòa Mitsubishi Electric 2HP 1 15.150  11.363  1  

20 Máy điều hòa Mitsubishi Electric 2HP 1 16.200  6.075  1  

21 Máy Photocopy GDI 1 90.200  1  

22 Máy vi tính xách tay Sony 1 22.000  1  

23 Tủ lạnh 1 15.970  1  

4.3 Máy móc, thiết bị chuyên dùng 40 3.114.796  671.960  40  

1 Băng ca xe cứu thương 1 21.000  14.700  1  

2 Băng ca xe cứu thương 1 21.000  14.700  1  

3 Băng ca xe cứu thương 1 13.500  12.150  1  

4 Băng ca xe cứu thương 1 13.500  12.150  1  

5 Bộ mở khí quản 1 10.537  1  

6 Bộ mở khí quản 1 10.537  1  

7 Bộ quần áo chống cháy 1 16.531  1  

8 Bộ quần áo chống cháy 1 16.531  1  

9 Bơm tiêm điện Braun 01/16 1 28.000  1  

10 Cáng xúc 1 10.800  2.160  1  



11 Cáng xúc 1 10.800  2.160  1  

12 Cáng xúc 1 10.800  2.160  1  

13 Cáng xúc 1 10.800  2.160  1  

14 Cáng xúc 1 10.800  2.160  1  

15 Máy điện tim 12 kênh 1 87.714  1  

16 Máy điện tim 12 kênh 1 87.714  1  

17 MÁy điện tim 3 cần Model 1 29.000  1  

18 Máy giúp thở người lớn và trẻ em 1 685.000  548.000  1  

19 Máy giúp thở xách tay SIRIO 1 255.024  1  

20 Máy hút đàm nhớt New ASKIR 1 12.078  1  

21 Máy Monitor theo dõi BN 1 33.000  6.600  1  

22 Máy Monitor theo dõi BN 1 33.000  6.600  1  

23 Máy phá rung đa năng 1 113.509  1  

24 Máy siêu âm đen trắng xách tay 1 251.328  1  

25 Máy siêu âm xách tay Prosound 1 349.217  1  

26 Máy SPO2 1 14.000  1  

27 Máy SPO2 1 14.000  1  

28 Máy thở di động :SV-300 1 270.000  1  

29 Máy thở xách tay 1 114.732  1  

30 Monitor theo doi benh nhan 5 thong so 1 65.000  1  

31 Monitor theo doi benh nhan 5 thong so 1 65.000  1  

32 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1 125.697  1  

33 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1 125.697  1  

34 Tủ đựng dụng cụ y tế 04/11 1 10.500  1  

35 Tủ đựng dụng cụ y tế 08/11 1 16.500  1  

36 Tủ đựng dụng cụ y tế 12/12 1 19.800  1  

37 Tủ đựng dụng cụ y tế 8/11 1 16.500  1  

38 Valy cấp cứu 1 38.550  15.420  1  

39 Valy cấp cứu 1 38.550  15.420  1  

40 Valy cấp cứu 1 38.550  15.420  1  

5
Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho 

sản phẩm

6 Tài sản cố định đặc thù

7 Tài sản cố định hữu hình khác



8
Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị quyền 

sử dụng đất)
1 10.500  1  

1 Phần mềm kế toán MiSa 1 10.500  1  

72 6.945.768  2.015.431  72  TỔNG CỘNG


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-03T08:41:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	Lê Trần Anh Thi<ltathi@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-03T08:41:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 KHÁNH HÒA<ttcc115.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




